
Diện ƯT KV ƯT

1 Lê Văn Tuấn 21/04/2006 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 7.50 0.50 7.67 Khoa học cây trồng

2 Võ Thị Huyền Anh 01/07/2006 Hạ Trung, Bá Thước, Thanh Hóa 6.70 2.00 0.75 7.62 Dịch vụ thú y

3 Phạm Vũ Bảo 27/09/2005 Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa 6.60 0.75 6.85 Dịch vụ thú y

4 Hà Văn Bộ 10/01/2004 Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Hóa 7.00 2.00 0.75 7.92 Dịch vụ thú y

5 Vũ Trí Kiệt 21/12/2006 Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa 8.60 0.75 8.85 Dịch vụ thú y

6 Trịnh Nhật Lệ 26/07/1997 TT Phong Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 8.00 0.75 8.25 Dịch vụ thú y

7 Lê Đình Linh 08/03/1993 Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6.70 0.50 6.87 Dịch vụ thú y

8 Bùi Hồng Nhật 15/12/2000 Thiết Ống, Bá Thước, Thanh Hóa 7.20 2.00 0.75 8.12 Dịch vụ thú y

9 Nguyễn Văn Phương 30/04/1996 Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6.50 0.50 6.67 Dịch vụ thú y

10 Lê Văn Quang 08/01/1999 Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa 6.40 0.75 6.65 Dịch vụ thú y

11 Hà Long Rin 30/09/2003 Xuân Hưng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0.50 0.17 Dịch vụ thú y Mất HB

12 Vũ Văn Tỉnh 12/12/2004 Thiệu Hòa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0.50 0.17 Dịch vụ thú y Mất HB

13 Hà Trung Tuần 17/09/2006 Thanh Sơn, Như Xuân, Thanh Hóa 6.70 2.00 0.75 7.62 Dịch vụ thú y

14 Bùi Văn Tường 10/08/2005 Thiết Ống, Bá Thước, Thanh Hóa 7.90 2.00 0.75 8.82 Dịch vụ thú y

15 Trương Hoàng Vũ 12/05/2005 Lương Ngoại, Bá Thước, Thanh Hóa 7.20 2.00 0.75 8.12 Dịch vụ thú y

16 Trương Văn Vượng 16/11/2006 Lương Ngoại, Bá Thước, Thanh Hóa 6.40 2.00 0.75 7.32 Dịch vụ thú y

17 Nguyễn Văn Hoàng 28/04/2006 Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 7.70 0.50 7.87 Kế toán doanh nghiệp

18 Lê Thị Khánh Chi 26/08/1986 Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 5.40 0.25 5.48 Kế toán doanh nghiệp

 

 

Nguyễn Văn Ngọc Lê Hoằng Bá Huyền

Tổng cộng theo danh sách này có 18 thí sinh trúng tuyển./.
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